
Doanh thu bán lẻ hàng hóa

Thực hiện

T12/2018

(Triệu đồng)

Ước tính

T01/2019

(Triệu đồng)

Ước tính

T01/2019 

so với 

T12/2018

(%)

Ước tính

T01/2019 

so với 

T01/2018

(%)

Tổng số 3 106 353 3 202 957 103.11 111.32

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  45 985  45 880 99.77 113.71

Ngoài Nhà nước 3 060 368 3 157 077 103.16 111.29

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Phân theo nhóm hàng

Lương thực, thực phẩm  933 943  977 430 104.66 107.64

Hàng may mặc  128 666  137 047 106.51 93.36

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình  411 191  423 435 102.98 114.31

Vật phẩm, văn hoá, giáo dục  28 758  29 179 101.46 118.89

Gỗ và vật liệu xây dựng  436 366  442 684 101.45 114.04

Ô tô các loại  47 213  47 253 100.08 85.62

Phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng)  197 454  199 360 100.97 101.37

Xăng, dầu các loại  523 902  524 814 100.17 120.87

Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu)  29 120  30 301 104.05 87.93

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm  45 155  45 972 101.81 107.73

Hàng hoá khác  275 977  296 563 107.46 128.56
Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 

khác  48 608  48 920 100.64 107.74
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